LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 18 (Từ ngày 02/01  đến ngày 06/01/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
02/01
	
Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	GAĐT - máy

	
	
	3
	
	
	
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	
	HỌC SINH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	
	NĂM 2023
	

	
	
	6
	
	
	
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	
	
	Máy

	
	
	8
	
	
	
	

	
Ba
03/01
	
Sáng
	1
	35
	T.L.Văn
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 1)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	87
	Toán
	DT hình tam giác 
	GAĐT - máy

	
	
	3
	18
	K.chuyện
	Ôn tập cuối học kì I (tiết 2)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn tập cuối học kì I (tiết 3) 
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	35
	Song ngữ
	Percentage
	

	
	
	6
	35
	Thể dục
	Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp - TC “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” - BS
	

	
	
	7
	18
	Mĩ thuật
	Trưng bày sản phẩm của học sinh
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Biểu diễn các bài hát đã học
	GAĐT - máy

	
Tư
04/01
	
Sáng
	1
	36
	Tập đọc
	Ôn tập cuối học kì I (Tiết 4)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	88
	Toán
	Luyện tập 
	GAĐT - máy

	
	
	3
	18
	Chính tả
	Ôn tập cuối học kì I (tiết 5)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	18
	Đọc sách
	CĐ 5 - Bài 2: GT 1số cuốn sách về lễ hội, phong tục.
	

	
	
Chiều
	5
	36
	Khoa học
	Sự chuyển thể của chất
	GAĐT - máy

	
	
	6
	18
	Lịch sử
	Kiểm tra định kì (CKI)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 6)
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Sports and Fitness
	

	
Năm
05/01
	
Sáng
	1
	36
	LTVC
	KTĐK
	GAĐT - máy

	
	
	2
	36
	T.Anh-B
	Unit 11: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	35
	Tin học
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Mixture
	

	
	
	6
	18
	Địa lý
	Kiểm tra định kì(CKI)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	18
	Kỹ thuật
	Thức ăn nuôi gà
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Hỗn hợp
	Máy

	
Sáu
06/01
	
Sáng
	1
	36
	Tin học
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
	

	
	
	2
	36
	T.L.Văn
	KTĐK
	GAĐT - máy

	
	
	3
	90
	Toán
	KTĐK
	GAĐT - máy

	
	
	4
	36
	Thể dục
	Sơ kết học kì I - BS
	

	
	
Chiều
	5
	18
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối học kì I. Thay thế
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Hình thang
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Ngày Tết quê em
HĐ2: Ngày hội "Khéo tay hay làm"
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Sports and Fitness
	


Ngày 09  tháng 12  năm  2022
Tổ trưởng



Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

